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ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN 10-KNTT

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu x 1/3 điểm = 5,0 điểm)
    Học sinh chọn câu trả lời đúng và tô vào ô tương ứng trong phiếu làm bài riêng.

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 2 điểm , . Tìm tọa độ vectơ  

A. = .            B. = .         C. = . D. = .

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho , . Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng
là:

A. I .                     B. I .                   C. I . D. I .

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho . Tọa độ  là:

A. .                 B. .               C. .  D. .
Câu 4: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. 17 chia hết cho 5. B. Hội An là thành phố của tỉnh Quảng Nam.       
C. 10 – 2 = 7.   D. Hãy đeo khẩu trang nơi công cộng! 
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình bậc
nhất hai ẩn  2x + y  1?
A. A (–2; –1).              B. B (–1; 2).          C. C (1; –2).                             D. D(2; 0).

Câu 6: Cho hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn: . Cặp số nào sau đây không phải là
nghiệm của hệ đã cho?
A. (x; y) = (3; –1).         B. (x; y) = (1; 2).        C. (x; y) = (2; 0).                      D. (x; y) = (1; 0).

Câu 7: Cho tập hợp M = . Tập M được viết lại là: 
A.  M = .               B. M = .         C. M = .                         D. M = .
Câu 8: Cho 2 tập hợp M = (– ∞ ;–1], N = ( –2;4]. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.  M N = (– ∞ ; 4).     B. M N = (– ∞ ; 4].   C.  M N = [–2; –1).               D. M N = (–2; –1].

Câu 9: Cho  và  là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào
sai?
A. .          B. .         C. .                    D. .
Câu 10: Trong tam giác ABC, gọi p, R, r, S lần lượt là nửa chu vi, bán kính đường tròn ngoại
tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp và diện tích của tam giác ABC, khẳng định nào sau đây đúng?

A.  S = .                 B. S = .           C. .                     D. S = .  
Câu 11: Trên đoạn thẳng , lấy điểm nằm giữa 2 điểm . Phát biểu nào sau đây sai?

A. Hai vectơ và  ngược hướng.             B. Hai vectơ và  cùng hướng.       

C. Hai vectơ và cùng phương.              D. Hai vectơ và cùng hướng.
Câu 12: Cho 3 điểm A, B, C tùy ý, khẳng định nào sau đây sai?

A.  .         B. .         C. .                 D. .  
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Câu 13: Cho  có  là trọng tâm,  là trung điểm . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A.  .              B. .              C. .       D. . 
Câu 14: Trên đoạn thẳng AC, cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với AB = a, AC = 5a. Đẳng

thức nào dưới đây đúng?

A. .                 B. .                 C. .       D. .

Câu 15:  Cho tam giác  vuông tại  và có . Tính góc giữa hai vectơ  và . 

A. .           B. .         C. .   D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (5, 0 điểm)

Câu 1(1,0 điểm):  Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo
với nhau một góc 600. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 30km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc 40km/h.
Hỏi sau 1 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

Câu 2(1,0 điểm):  Cho hình vuông   có cạnh bằng a.  Tính độ dài các vectơ  ,

 theo a.
Câu 3(1,0 điểm): Cho tam giác  có trung tuyến . Gọi  là trung điểm của ,   là

điểm cạnh  sao cho . Chứng minh rằng:  .

Câu 4(2,0 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình bình hành  có , . 

a) Tìm tọa độ điểm  trên trục  sao cho tam giác  vuông tại .

b) Gọi  là trung điểm của cạnh ,  là giao điểm của  và . Biết , tìm tọa
độ các điểm , .

-----------Hết-----------
ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5
D B A D D
6 7 8 9 10
B A B B A
11 12 13 14 15
D B B C A
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